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1 1000265738 Công Ty TNHH Xây Dựng Công 
Trình Việt Thắng 201

Thửa đất số 285, Khu 3A, xã Quỳnh Phụ, tỉnh 
Hưng Yên 851.076.180

2 1000673286 Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch 
Vụ Hùng Mạnh Phát

Thửa đất số 203-204-205, đường Nguyễn Quang 
Cáp, thôn Quỳnh Côi 1, xã Quỳnh Phụ 6.603.590

3 1001254545 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Thương 
Mại Thịnh Hưng Phát

Số nhà 15, đường Nguyễn Du, tổ dân phố số 04, 
xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên 1.228.236.578

4 1000265495
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
SAO VÀNG

Số nhà 199, khu chợ Quỳnh Minh, Xã Minh Thọ, 
Hưng Yên 1.007.851.111

5 1001262151 CÔNG TY TNHH IN THÊU VI TÍNH 
DIỆU ANH

Xóm 7, Thôn Ngọc Quế 2, Xã Minh Thọ, Hưng 
Yên 33.534.372

6 1001209535 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN 
TRÚC DỊCH VỤ T&T Thôn An Bái, Xã Minh Thọ, Hưng Yên 11.294.130

7 1001003527 CÔNG TY TNHH KẾT CẤU LẮP 
ĐẶT KHUNG NHÀ THÉP HẢI TIẾN

Nhà ông Nguyễn Bá Tiến, thôn Nguyên Xá 3, xã 
A Sào, tinh Hưng Yên 33.189.290

8 1001201582
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 
QUỲNH HOA

Nhà ông Nguyễn Khắc Diệp, thôn Lam Cầu 1, xã 
A Sào, tinh Hưng Yên 2.198.600



9 1001230167 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT 
KHẨU VINA HS

Cầu Và , thôn Xuân Lạc, xã Đồng Bằng, tinh 
Hưng Yên 98.146.356

10 1000283832 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM

Lô đất diện tích 2.094,6 m2, xóm 2, xã Phụ Dực, 
tỉnh Hưng Yên 35.714.944

11 1001110134 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU PHÚC THÀNH VINH

Nhà ông Đa, thôn Lương Cả, xã Phụ Dực, tỉnh 
Hưng Yên 66.113.933

12 1001176294
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM 
THÁI BÌNH

Nhà ông Nguyễn Hồng Hải, tổ 13, Tư Môi, xã 
Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên 1.931.402.667

13 1000792526
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ - 
MTA

Nhà ông Đỗ Văn Anh, thôn Cổ Đẳng, xã Tân 
Tiến, tỉnh Hưng Yên 1.627.082.122

14 1001073348 CÔNG TY TNHH NHỰA TRUNG 
TRUNG THỊNH

Nhà ông Giáp, thôn Hồng Phong, xã Tân Tiến, 
tỉnh Hưng Yên 9.215.133

15 1000680822
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN MỘT THÀNH VIÊN MAI 
MÁC

Nhà ông Mác, thôn Đồng Cừ, xã Quỳnh An, tỉnh 
Hưng Yên 739.830.282

16 1001154300
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ 
PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH XANH 
NHẤT NAM

Thôn Xuân La, xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên 17.709.904

17 1001234669
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÙNG 
LINH

Thôn Tân Mỹ, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên 260.027.883

18 1001257779 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Q&P Thôn Dụ Đại 3, xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên 1.514.234.602

19 8020710450 Hoàng Thị Tâm Thôn Đào Động, xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên 141.448.477

20 1001027990 Nguyễn Công Minh Tổ 12, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên 403.577.937

21 1000382583 CÔNG TY TNHH GẠCH TUYNEL 
MINH TÂN

Lô 23598,9m2, thôn Thanh Nga, xã Lê Quý Đôn ,  
tỉnh Hưng Yên 3.235.147.711



22 1000350782 CÔNG TY TNHH TIẾN HÙNG Nhà ông Thưng, thôn Nhân Phú, Xã Diên Hà ,  
Hưng Yên 1.828.972.983

23 1001221081 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT 
KHẨU VIỆT HUY Thôn Hoành Mỹ, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 1.646.509.599

24 1001103546
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 
KINH DOANH TỔNG HỢP TIẾN 
DŨNG

Nhà ông Ban, thôn Nhân Phú, Xã Diên Hà, Hưng 
Yên 1.588.232.340

25 1000367056 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHÚ 
LỢI

Nhà bà Gái, Thôn Duyên Nông, Xã Diên Hà ,  
Hưng Yên 1.206.613.031

26 1001041346 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
NGUYỄN THÀNH LƯƠNG

Nhà ông Lương, thôn Lương Ngọc, xã Tiên La,  
tỉnh Hưng Yên 905.747.940

27 2301132885 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP 
THỊNH PHÁT VINA Thôn Điềm, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên 750.434.252

28 1001254168 CÔNG TY TNHH TIẾN DUẨN 
HƯNG HÀ Thôn Nham Lang, xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên 696.249.684

29 034075004445 Hà Văn Thượng Thôn Hợp Đông, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 598.067.189

30 1001267544 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI LONG HƯNG Thôn Quyết Tiến, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên 324.151.085

31 1001281718 CÔNG TY TNHH XINNUO Nhà ông Nguyễn Quang Trung, thôn Vị Khê, Xã 
Hồng Minh, Hưng Yên 315.367.481

32 5701968334-
001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MTV NAM TƯỜNG TẠI THÁI 
BÌNH

Thôn Việt Yên, Xã Diên Hà ,  Hưng Yên 283.847.741

33 1001188525 CÔNG TY TNHH DỆT MAY 
CƯỜNG THỊNH Thôn Cun, Xã Ngự Thiên ,  Hưng Yên 257.991.998

34 1000675928 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI 
VÀ XÂY DỰNG TIẾN THOẠI

Nhà ông Đỗ Văn Thoại, Tổ dân phố Văn, Xã 
Long Hưng, tỉnh Hưng  Yên 239.530.736



35 1000400088 Công Ty TNHH Xây Dựng 279 Nhà ông Nguyễn Hữu Đệ, thôn Trần Xá, Xã Diên 
Hà ,  Hưng Yên 236.039.915

36 034060006746 Hoàng Duy Tuấn Thôn Nhiễm, xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên 186.417.752

37 1001112692 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI NHC

Nhà ông Đức, thôn Lão Khê, Xã Long Hưng ,  
Hưng Yên 146.587.293

38 1000982911 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch 
Vụ Quảng Cáo Anh Tuấn

Nhà ông Nguyễn Văn Tuấn, Khu Đầu, Xã Long 
Hưng ,  Hưng Yên 112.733.651

39 1000341474 CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG Khu Đãn Chàng II, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 109.406.907

40 1000676456 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN HÙNG DŨNG Thôn Kim Sơn, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 99.231.841

41 1001094669 CÔNG TY TNHH MAY MẶC BẢO 
MINH

Nhà ông Hưng, thôn Vị Giang, xã Hồng Minh, 
tỉnh Hưng Yên 97.971.470

42 1001127748 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 
KỸ THUẬT CAO THÁI BÌNH

Lô 2, dãy 8, khu dân cư Thanh Cách, xã Hưng Hà, 
tỉnh Hưng Yên 87.167.718

43 1001159919
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT 
HÒA

Thôn Hà Nguyên, xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên 60.231.209

44 1001183615 CÔNG TY TNHH NHỰA MINH 
QUANG Thôn Cập, Xã Diên Hà ,  Hưng Yên 53.075.836

45 1001221155 CÔNG TY TNHH SX-TM-XD TÂN 
MINH HƯNG Thôn Thanh Triều, Xã Long Hưng ,  Hưng Yên 48.586.951

46 1001285568 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT 
TRIỂN LIÊN VIỆT

Thôn Long Nãi (nhà ông Toàn), xã Lê Quý Đôn, 
tỉnh Hưng Yên 45.129.390

47 6200020727 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH 
LC Tổ 7, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu 41.999.776

48 1000903571 CÔNG TY TNHH THƯỢNG HUẾ Nhà ông Hà Văn Thượng, Thôn Vũ Đông, xã 
Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 40.050.000



49 1000350736 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
HỒNG MINH Km1 đường 223, Xã Hồng Minh, Hưng Yên 35.636.802

50 2700953033 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ NTK GROUP

Nhà ông Phạm Quốc Quân, đường 454, thôn Phú 
Khu, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 29.688.890

51 1001208267 CÔNG TY TNHH MTV PHI TÙNG 
OIL Thôn Việt Thắng, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên 29.432.991

52 1001254986 CÔNG TY TNHH  DINH DƯỠNG 
TẬP ĐOÀN GIA QUỐC BẢO

Số 172 đường Trần Thái Tông, Khu Thị Độc, xã 
Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 23.333.314

53 1001244931 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ ĐÌNH PHÁT Thôn Bổng Thôn, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 18.879.646

54 1000462038 CÔNG TY TNHH  LONG THU Nhà ông Nguyễn Thanh Bình, Khu thị tứ Ngã Tư 
La, Quốc lộ 39A, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 14.822.415

55 1001228383 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI HOÀNG AN Thôn Tư La, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 14.347.350

56 1001274686 CÔNG TY TNHH SAO BIỂN THÁI 
BÌNH DƯƠNG

Nhà Bà Trần Thị Quạt, Thôn Quyết Tiến, xã Lê 
Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên 13.552.753

57 1001120333
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG 
HUYỀN

Thôn Hà Nguyên, xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên 9.164.900

58 1000672564 CÔNG TY TNHH VĂN YÊN Số nhà 190 đường Lý Nam Đế, TDP Đãn Chàng 
2, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 8.020.102

59 1001179961
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH 
DOANH XĂNG DẦU THĂNG 
LONG

Nhà ông Hằng, khu 3, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng 
Yên 6.129.100

60 1001246424 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG 
MẠI ANH PHÁT Thôn Dương Thôn, Xã Ngự Thiên,  Hưng Yên 5.862.988

61 1001136291 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ DU LỊCH LONG HƯNG

Nhà ông Hải, khu Nhân Cầu 1, xã Hưng Hà, tỉnh 
Hưng Yên 5.629.363



62 0108022457-
004

CHI NHÁNH TẠI THÁI BÌNH - 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIFAGROUP Thôn Điềm, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên 5.050.325

63 1001263638 CÔNG TY TNHH SX & TM KHẢI 
ANH Thôn Quyết Tiến, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên 3.534.465

64 1001290198 CÔNG TY TNHH GMT HOÀNG MƠ Nhà Bà Mơ, thôn Chắc Dương, xã Tiên La, tỉnh 
Hưng Yên 2.525.500

65 1001012095 Công Ty TNHH Môi Trường Xanh Đô 
Thị Đầu Tư Và Phát Triển Long Hưng

Nhà ông Thắng, thôn Tuy Lai, xã Hưng Hà, tỉnh 
Hưng Yên 2.367.200

66 1000341322 CÔNG TY TNHH DỆT TẨY 
NHUỘM TIẾN ĐẠT

Nhà ông Trong, thôn Phương La, xã Tiên La, tỉnh 
Hưng Yên 2.220.000

67 1001271325 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 
PHONG NHI

Nhà ông Nguyễn Kim Nhận, Thôn Khả Tân, Xã 
Diên Hà ,  Hưng Yên 2.198.600

 
 Tổng cộng  25.492.378.274
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